
Mã hàng  Đơn giá (VND) 

MULTIMET 01-96 

(96x96)

V, A, Hz, Pf, P, Q

MULTIMET 01-PC-96

(96x96)

V, A, Hz, Pf, P, Q

Modbus

MULTIMET 03-96

(96x96)

V, A, Hz, Pf

MULTIMET 03-DIN

DINRail

V, A, Hz, Pf

1,300,000     

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

DV-96
(96x96)

450,000        

DV-72
(72x72)

450,000        

DV-48-01
(48x96)

650,000        

DV-72-03C
(72x72)

(Relay Output)

Đồng hồ đo điện áp 3 pha gắn mặt tủ

- Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược 

pha - 1 Relay Output

850,000        

DAM-A-96
(96x96)

650,000        

DAM-A-72
(72x72)

650,000        

DAM-A-48
(48x96)

650,000        

DAM-C-96
(96x96)

820,000        

DAM-C-72
(72x72)

820,000        

1,750,000     

Tính năng

Áp dụng từ ngày 01/01/2022

Đồng hồ tủ điện đa chức năng

Hình ảnh SP Tính năng

Đồng hồ tủ điện đa chức năng MULTIMET

- Đồng hồ đo đa chức năng 3 pha hiển thị LED 7 đoạn 

- Đo điện áp pha và dây (VL1N, VL2N, VL3N, V12, V23, V31)

- Đo dòng điện I1, I2, I3, dòng trung tính IN, tần số Hz

- Đo hệ số công suất PF1, PF2, PF3

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Tỉ số biến dòng: 1~5000, tỉ số biến áp: 1~4000

- Đo công suất: P1, P2, P3, P, Q1, Q2, Q3, Qi, Qc (*)

- Chức năng bảo vệ điện áp, dòng điện, ngược pha, mất pha 

qua 2 Relay Output (*)

(*)Thông số thực tế thiết bị: MULTIMET

- MULTIMET 01: V, A, Hz, Pf, P, Q

- MULTIMET 03: V, A, Hz, Pf

- XX-PC: 2 Alarm Relay Output, RS485 - Modbus

- XX-96: Kích thước 96x96mm

- XX-DIN: Dạng gắn Dinrail

- Nguồn cấp: 230VAC

Đồng hồ đo 

dòng điện AC

2,500,000     

1,200,000     

Đồng hồ tủ điện đơn năng

Hình ảnh SP

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN

KAEL - THỔ NHĨ KỲ - 2022

Đồng hồ đo 

điện áp AC

Đồng hồ đo điện áp 1 Pha gắn mặt tủ

- Hiển thị LED 7 đoạn

- Đo điện áp 1 pha: 0 ~ 500V AC

- Nguồn cấp: 230VAC

Đồng hồ đo dòng điện 1 Pha gắn mặt tủ

- Hiển thị LED 7 đoạn

- Dòng điện đo: 5 ~ 10000A

- Nguồn cấp: 230VAC

Đồng hồ đo dòng điện 3 Pha gắn mặt tủ

- Chức năng bảo vệ quá dòng

- Cài đặt qua 2 Relay Output, mỗi relay cài 

đặt được 1 ngưỡng quá dòng
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

DF-72
(72x72)

780,000        

DF-96
(96x96)

780,000        

DF-48
(48x48)

780,000        

DC-96
(96x96)

Đồng hồ đo 

hệ số công 

suất (PF)

Đồng hồ đo hệ số công suất gắn mặt tủ

- Hiển thị LED 7 đoạn

- Nguồn cấp: 230VAC

800,000        

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

MULTISER-01-TFT       3,700,000 

MULTISER-21-PC-TFT       4,700,000 

MULTISER-03-PC-TFT       5,400,000 

MULTISER-04-PC-TFT       7,600,000 

MULTISER-05-PC-TFT 9,000,000     

Đồng hồ tủ điện đơn năng

Hình ảnh SP Tính năng

Đồng hồ đo 

tần số

Đồng hồ đo tần số AC gắn mặt tủ

- Hiển thị LED 7 đoạn

- Dãi tần số: 40 ~ 100Hz

- Nguồn cấp: 230VAC 

Đồng hồ phân tích năng lượng điện

Hình ảnh SP Tính năng

- Đồng hồ phân tích chất lượng điện năng 3 pha gắn mặt tủ 

điện, màn hình TFT

- Đo điện áp pha và dây (VL1N, VL2N, VL3N, V12, V23, V31)

- Đo dòng điện I1, I2, I3, đo dòng điện trung tính IN, tần số 

Hz

- Đo hệ số công suất PF1, PF2, PF3

- Đo công suất: P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, Qi, Qc, S1, S2, S3

- Đo điện năng: imp-exp kWh, imp-exp kVArH (ind), imp-exp 

kVArH (cap), kVAh

- Đo tổng sóng hài: THD-V và THD-I

- Đo trị số đỉnh và nhu cầu năng lượng

- Đo tỉ lệ mất cân bằng pha điện áp và dòng điện

- Đo sóng hài bậc 3. đến bậc 31.

- Đo thời gian hoạt động của thiết bị

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Tỉ số biến dòng: 1~5000, tỉ số biến áp: 1~4000

- Chức năng bảo vệ điện áp, dòng điện, ngược pha, mất pha, 

THD-V và THD-I (cho dòng có Relay Output)

- Chức năng hiển thị dạng sóng (dòng có SD Card)

- Chức năng báo cáo Alarm theo thời gian thực (dòng có SD 

Card)

Các thông số đặc biệt trên thiết bị: MULTISER

- MULTISER-01: Chức năng cơ bản

- MULTISER-21: Energy Pulse

- MULTISER-03: Energy Pulse, SD Card

- MULTISER-04: Harmonic 3.~63., SD Card

- MULTISER-05: Harmonic 3.~63., SD Card, Analog Output

- XX-PC: RS485 - Modbus, 2 Digital Input, 2 Relay Output
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

ENERGY-01-DIN       2,400,000 

ENERGY-02-PC-96       3,200,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

OCM-01 800,000        

OCM-03          950,000 

UCM-01          800,000 

UCM-03          950,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

Ke-DP01       2,000,000 

Ke-DP02       1,700,000 

DP01-72
(72x72)

      2,000,000 

DP02-72
(72x72)

      1,700,000 

Rơ le bảo vệ quá dòng - thấp dòng

Relay bảo vệ quá dòng điện

- Chức năng bảo vệ quá dòng  điện (0.5 ~ 5)A

- 1 Relay Output (1C/O) 5A - 240VAC

- Thời gian delay: 0.5 ~ 2.5s, Thời gian START (1 ~ 6s)

- OCM-01: Sử dụng CT rời

- OCM-03: Kèm CT 100A

Relay bảo vệ thấp dòng điện (non tải)

- Chức năng bảo vệ thấp dòng điện (0.5 ~ 5)A

- 1 Relay Output (1C/O) 5A - 240VAC

- Thời gian delay: 0.5 ~ 2.5s, Thời gian START (1 ~ 6s)

- UCM-01: Sử dụng CT rời

- UCM-03: Kèm CT 100A

Hình ảnh SP Tính năng

Đồng hồ tủ điện đo điện năng

Hình ảnh SP Tính năng

Đồng hồ đo điện năng 3 pha hiển thị LED 7 đoạn

- Đo hệ số công suất PF1, PF2, PF3

- Đo công suất: P, Q, S

- Đo điện năng: kWh, kVARh

- Đo trị số đỉnh và nhu cầu năng lượng

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Chức năng truyền thông RS485 - Modbus

- Tỉ số biến dòng: 1~5000, tỉ số biến áp: 1~4000

(*) Thông số thực tế thiết bị: ENERGY

- 01-DIN: Chức năng cơ bản, dạng gắn DINRail

- 02-PC-96: 2 Pulse Output, đo PF, P, Q, Modbus RTU 

(RS485), Dạng gắn mặt tủ size 96x96mm

Rơ le bảo vệ đa năng
Hình ảnh SP Tính năng

Relay bảo vệ 

dạng gắn 

DINrail

Relay bảo vệ dòng điện và điện áp tích hợp

- Hiển thị dòng điện, điện áp, tần số trên 

màn hình LED 7 đoạn

- Chức năng bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược 

pha, mất pha, mất cân bằng pha

- Chức năng bảo vệ thấp dòng, quá dòng, 

mất cân bằng dòng điện

- Chức năng bảo vệ thấp tần số, quá tần số

- 1 Relay Output (1C/O) 3A - 240VAC

- 3P4W: Ke-DP01, DP01-72

- 1P2W: Ke-DP02, DP02-72

Relay bảo vệ 

dạng gắn mặt 

tủ
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

FKR1.G          300,000 

FKR2.G.4W          370,000 

FKR2.G.3W          370,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

Ke-FKR4(D)          850,000 

ADG3X          560,000 

Rơ le bảo vệ pha - bảo vệ điện áp

Hình ảnh SP Tính năng

Relay bảo vệ pha

- Dùng cho mạng điện 3P4W

- Chức năng bảo vệ mất pha

- Điện áp Un: 380V AC (50/60Hz)

- Ngưỡng bảo vệ điện áp: (0,7 ~ 1.3)xUn

- Gắn DIN Rail

Relay bảo vệ pha

- Dùng cho mạng điện 3P4W

- Chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha

- Điện áp Un: 400V AC (50/60Hz)

- Ngưỡng bảo vệ điện áp: (0,7 ~ 1.3)xUn

- Gắn DIN Rail

Relay bảo vệ pha

- Dùng cho mạng điện 3P3W

- Chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha

- Điện áp Un: 400V AC (50/60Hz)

- Ngưỡng bảo vệ điện áp: (0,7 ~ 1.3)xUn

- Gắn DIN Rail

Relay bảo vệ điện áp

- Hiển thị giá trị điện áp trên màn hình LED 7 đoạn

- Dùng cho mạng điện 3P4W

- Chức năng bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha, 

mất cân bằng pha, thấp tần số, quá tần số

- Điện áp Un: 380V AC (50/60Hz)

- Ngưỡng bảo vệ mất cân bằng pha: 5% ~ 20%

- Ngưỡng bảo vệ thấp áp: 300 ~ 370VAC

- Ngưỡng bảo vệ quá áp: 390 ~ 460VAC

- Gắn DIN Rail

Relay bảo vệ điện áp

- Dùng cho mạng điện 3P3W hoặc 3P4W

- Chức năng bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha

- Điện áp Un: 400V AC (50/60Hz)

- Ngưỡng bảo vệ thấp áp: 300 ~ 390VAC

- Ngưỡng bảo vệ quá áp: 410 ~ 500VAC

- Gắn DIN Rail

Hình ảnh SP Tính năng

Rơ le bảo vệ pha - bảo vệ điện áp
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

VARkombı-18-PC-TF-

OG-SOLAR

(18 cấp)

      9,500,000 

VARkombı-18-TFT

(18 cấp)
      8,000,000 

VARko-112-PC-TFT

(12 cấp)
      5,000,000 

VARko-112-TFT

(12 cấp)
      4,000,000 

VARko-106-TFT

(6 cấp)
      3,200,000 

VARko-112

(12 cấp)
      3,150,000 

VARko-108

(8 cấp)
      2,900,000 

VARko-106

(6 cấp)
      2,600,000 

 PFR-3

(3 cấp)
      1,500,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

ZRMX.G          650,000 

ZRXX.G          380,000 

Bộ điều khiển tụ bù

Hình ảnh SP Tính năng

Bộ điều khiển tụ bù hiển thị màn hình TFT

- Hiển thị thông số trên màn hình màu TFT 3.2"

- Chức năng đo lường VLN, VLL, A, Pf, W, VAR, VA, kWh, 

kVArh, Harmonic (3. ~ 31.), THD-V, THD-I, nhiệt độ

- Tín hiệu 1 Pha, 1 CT (riêng dòng VARkombi: 3 Pha, 3 CT) 

- Chức năng cảnh báo Alarm và điều khiển quạt

- Chức năng cài đặt bảo vệ (quá dòng, thấp dòng, quá nhiệt, 

sóng hài)

- Tự động dò hệ số CK hoặc bằng tay

- Chức năng truyền thông Modbus RS485 (dòng PC)

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Nguồn cấp: 230VAC - 50/60Hz

- Kích thước: 144x144x37mm

Bộ điều khiển tụ bù hiển thị LED 7 đoạn

- Hiển thị thông số trên màn hình LED 7 đoạn

- Tín hiệu 1 Pha, 1 CT

- Chức năng cảnh báo Alarm và điều khiển quạt

- Chức năng bảo vệ (quá dòng, thấp dòng, quá nhiệt, sóng 

hài)

- Tự động dò hệ số CK hoặc bằng tay

- Nguồn cấp: 230VAC - 50/60Hz

- Kích thước: 144x144x37mm

Bộ điều khiển tụ bù dạng gắn DIN Rail

- Hiển thị trạng thái tụ bằng LED

- Tín hiệu 1 Pha, 1 CT

- Nguồn cấp: 230VAC - 50/60Hz

- Gắn DIN Rail

Bộ định thời gian - Timer
Hình ảnh SP Tính năng

Timer đa chức năng: ON Delay, Interval, Flasher, OFF Delay 

w/c, ON Delay and OFF Delay w/c, Intervel w/c

- Dãi thời gian: 0.1s ~ 30h

- Nguồn nuôi: 12 ~ 240VAC/DC

- 1 Relay Output (1 C/O)

Timer 2 chức năng: ON Delay, Interval

- Dãi thời gian: 0.1s ~ 30h

- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC

- 1 Relay Output (1 C/O)
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

ZR60.G          300,000 

DRN.G          380,000 

SD.G          380,000 

DG60.G       1,000,000 

Ke-ZRXX(D)          800,000 

ASTRO-31       1,450,000 

ASTRO-13       1,800,000 

ASTRO-01-GPS       1,350,000 

Bộ định thời gian - Timer

Hình ảnh SP Tính năng

Timer đơn chức năng: ON Delay

- Dãi thời gian: 1s ~ 60s

- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC

- 1 Relay Output (1 C/O)

Timer đảo không cân bằng

- Dãi thời gian ON/OFF: 0.1s ~ 30h

- Tùy chọn chức năng: On first hoặc OFF first

- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC

- 1 Relay Output (1 C/O)

Bộ khởi động sao - tam giác

- Thời gian chạy sao: 0.3 ~ 30s

- Thời gian chuyển mạch: 50~250ms

- Nguồn nuôi: 24VAC/DC, 230VAC

- 2 Relay Output (2 N/O)

Timer OFF Delay (không cần nguồn duy trì)

- Thời gian: 0.1s ~ 60min

- Nguồn nuôi: 85~265VAC

- 1 Relay Output (1 C/O)

Timer đa chức năng kỹ thuật số: 19 chức năng

- Cài đặt và hiển thị giá trị trên màn hình LED 7 đoạn

- Dãi thời gian: 0.1s ~ 9999min

- Nguồn nuôi: 230VAC/DC

- 2 Relay Output (2 C/O)

Timer thời gian thực

- Hiển thị màn hình LCD có đèn nền

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Chức năng điều khiển bằng tay

- Chức năng cài đặt từ xa qua remote(*)

- Nguồn cấp: 230VAC

ASTRO-31: 24 Programs, 16A

ASTRO-13: 100 Programs, 16A, cài đặt được từ xa

Timer điều khiển đóng mở GPS

- Kết nối tín hiệu từ GPS

- Cài đặt đóng mở theo chức năng thiên văn

- T delay ON, T delay OFF: 0 ~ 60 min

- Nguồn cấp: 85 ~ 265VAC
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

FTR          400,000 

Ke-FTR10M          480,000 

FTG          150,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

SKR-DIN          380,000 

SE            60,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

CON-1       1,600,000 

CON-2       3,000,000 

Relay quang

Hình ảnh SP Tính năng

Relay cảm biến ánh sáng

- Điều chỉnh độ rọi 1~ 10 lux

- Delay for ON-OFF (3~5s)

- Nguồn cấp: 230VAC

Relay cảm biến ánh sáng

- Điều chỉnh độ rọi 1~ 10 lux

- Delay for ON-OFF (25~40s)

- Nguồn cấp: 230VAC

Cảm biến ánh sáng

Relay mực nước
Hình ảnh SP Tính năng

Relay cảnh báo mực nước

- Sử dụng trong bơm nước tự động

- 3 cảm biến dò mực nước

- Điều chỉnh độ nhạy: 5 ~ 100kΩ

- Nguồn cấp: 230VAC

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Tính năng

Bộ chuyển đổi tín hiệu USB - RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485 - TCP/IP

Hình ảnh SP
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Mã hàng  Đơn giá (VND) 

CON-3       1,500,000 

Mã hàng  Đơn giá (VND) 

TC-PT100       5,900,000 

TC-PT100-RS       7,000,000 

Điều khoản thương mại:

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Thời gian bảo hành: 18 tháng kể từ ngày giao hàng.

Trân trọng kính chào.

Hình ảnh SP Tính năng

Bộ chuyển đổi tín hiệu (dùng cho Timer Astronomical)

Điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ 4 vùng hiển thị màn hình TFT  

- Cảm biến nhiệt: Pt100 (3 wire)

- 4 Relay Output (Alarm, Fan, Fault, Trip)

- Truyền thông Modbus RS485 (chỉ có trên TC-PT100-RS)

- Chức năng lưu trữ theo thời gian thực

- Password bảo vệ thông số cài đặt

- Nguồn cấp: 20 ~ 240VAC/DC

- Kích thước: 96x96x56mm

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Hình ảnh SP Tính năng
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